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	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

LIÊN HỢP KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ -

MÔI TRƯỜNG BIWASE

Số 39, Tổ 8, Khu phố 1B, Phường Chánh Phú Hòa,     Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: 0274.6564528/29
 Di động: ……………….

Email: info@biwase-ets.com ; salewte@gmail.com
	M01- QT18/KHCNMT



	
	PHIẾU KHẢO SÁT THÔNG TIN
	Ngày ….. tháng ..... năm ….
Số : …………….

	Khách hàng
(ký ghi rõ họ & tên)

……………………………………………….
	Phụ trách khảo sát
(ký ghi rõ họ & tên)

………………………………


 1. THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
· Tên doanh nghiệp: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
· Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
· Mã số thuế:………………………………………….. Số điện thoại liên hệ:………………………………A/C:………………………………….
· Đại diện ký kết hợp đồng:……………………………………………………………………………
chức vụ:……………………………………………..
2. THÔNG TIN KHẢO SÁT
2.1 Thông tin chung

Ngành nghề sản xuất:…………………………………………………………………………………………………………………...

Tổng lao động:………………………………….

2.2 Chủng loại

Rác sinh hoạt (RSH) ( 


Rác công nghiệp(RCN) (
       

Rác nguy hại (RNH) + Rác y tế (RYT)  (
 

Nếu là hợp đồng RSH điền thông tin 2.2.1, 
RCN  2.2.2, RNH 2.2.3.
2.2.1 Chất thải sinh hoạt
Khối lượng : ………………………………………………………………
Tần suất thu gom :…………………………………...

Đơn giá thỏa thuận : Vận chuyển : ………………………………………..
Xử lý : ……………………………………………….
Hồ sơ yêu cầu để ký hợp đồng : Giấy phép kinh doanh  (tương đương):
 Có (



Không ( 

2.2.2 Chất thải công nghiệp
Tổng khối lượng : ………………………
Tần suất thu gom :…………………………
Đơn giá vận chuyển :……………………….
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Hồ sơ yêu cầu để ký hợp đồng : Giấy phép kinh doanh  (tương đương):
 Có (



Không (



           Sổ chủ nguồn thải (nếu có) : 

Có (



Không (
2.2.3 Chất thải nguy hại + y tế
Tổng khối lượng : ………………………
Tần suất thu gom :…………………………
Đơn giá vận chuyển :……………………….
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	SL
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Hồ sơ yêu cầu để ký hợp đồng : Giấy phép kinh doanh  (tương đương):
 Có (



Không (

               Giấy phép môi trường/Sổ chủ nguồn thải: 


Có (



Không (
Thông tin khác :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

